
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG  
BINH VÀ XÃ HỘI SƠN LA 

CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ  

NGHIỆN MA TÚY TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         
Số: 20/KH-CSĐTNMT Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác năm 2022 của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh 

 

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-SLĐTBXH ngày 4/11/2021 của Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về công tác lao động, người có công 

và xã hội tỉnh Sơn La năm 2022; 

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch triển 

khai công tác năm 2022 cụ thể, như sau: 
Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 

I. Kết quả thực hiện năm 2021 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

Cơ sở đã chủ động tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực 
hiện trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt công tác điều trị cai 

nghiện tại Cơ sở.  

Tham mưu triển khai các văn bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế; đề xuất và xây dựng các phương án sắp xếp 
kiện toàn cơ cấu tổ chức Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh. 

Tham mưu đề xuất các phương án, biện pháp về công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 tại Cơ sở, đề xuất phương án tạm dừng tiếp nhận học viên 
và tổ chức thăm thân. 

Tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Phòng chống ma túy và luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy; dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm theo 
Nghị định 66/2020/NĐ-CP và Nghị định số 116/2020/NĐ-CP; Hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phòng, chống và 
kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

2. Công tác tiếp nhận và khám chữa bệnh cho học viên 

Công tác tiếp nhận các đối tượng vào cai nghiện ma túy tại Cơ sở được 

thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp 
theo quy định của pháp luật. Đa số các đối tượng đưa vào Cơ sở đều chấp hành 
các quyết định và thời gian cai nghiện ma túy, cụ thể: 
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Lũy kế năm 2020 chuyển sang là 1.659 học viên, trong đó tự nguyện 21 
học viên; bắt buộc 1586 học viên; hỗ trợ cắt cơn 37 học viên; xác định tình trạng 

nghiện 15 học viên 

Trong năm 2021(từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) Cơ sở tiếp nhận 1.658 học 
viên vào, trong đó: bắt buộc 692 học viên; tự nguyện 12 học viên; xác định tình 

trạng nghiện 469 học viên; hỗ trợ cắt cơn 485 học viên.  

Tổng số học viên hoàn thành thời gian cai nghiện về địa phương (từ 

01/01/2021 đến 31/12/2021) là 1816 học viên, trong đó: bắt buộc 847 học viên; tự 
nguyện 26 học viên ;  HTCC 460 học viên; XĐTTN 483 học viên.  

Tổng số trốn trong năm là 26 học viên, đã bắt quay trở lại 06 học viên 

Tạm đình chỉ bàn giao cho cơ quan Công an 04 học viên.  

Hiện tại đang có mặt tại Cơ sở (tính đến ngày 11/01/2022) là 1.380 học 
viên, trong đó có: 6 học viên tự nguyện; 1.363 học viên bắt buộc; 03 học viên hỗ 
trợ cắt cơn; 08 học viên XĐTTN. 

Các học viên được tiếp nhận vào Cơ sở đều được tư vấn về các phương 
pháp điều trị cai nghiện, khám sức khỏe ban đầu và lập hồ sơ bệnh án, xét 

nghiệm. Các lượt học viên vào cai nghiện được điều trị cắt cơn giải độc theo 
đúng phác đồ quy định, không để xảy ra tai biến, hồi phục sức khỏe tốt.  

Công tác phòng và khám, chữa bệnh cho học viên được tiến hành thường 
xuyên, việc sàng lọc, phác đồ điều trị và chế độ chăm sóc phục hồi sức khỏe học 

viên được duy trì. Số lượng học viên được thăm khám trong năm là 40.980 lượt, 
tổng số các ca bệnh đã được điều trị là 12.699 ca. Phối hợp các cơ sở y tế tổ 
chức khám sàng lọc lao cho 824 lượt học viên, lấy mẫu đờm nghi lao 97 ca; xét 

nghiệm sàng lọc HIV 1.180 mẫu. Học viên nhiễm HIV hiện đang quản lý tại Cơ 
sở là: 94 học viên; số được điều trị ARV là 93 học viên. 

Thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền, tư vấn về công tác điều trị thay 
thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.  Kết quả lũy kế năm 2020 

chuyển sang 90 bệnh nhân, trong năm vào 52 bệnh nhân, ra 74 bệnh nhân (bỏ 
điều trị 50; chuyển 15; ra khỏi chương trình 9). Hiện đến ngày 11/01/2022 đang 

điều trị cho 68 bệnh nhân. 
3. Công tác quản lý học viên 

Tổ chức bố trí cán bộ tuần tra canh gác 24/24 giờ giữ vững an ninh trật tự 
trong toàn cơ quan, không để xảy ra bạo động, bạo loạn và hạn chế các đối 

tượng xấu thẩm lậu đồ, vật, chất cấm vào Cơ sở.  

Quản lý học viên theo khu, buồng, lập tổ tự quản theo buồng học viên. 

Sàng lọc các học viên tham gia lao động trị liệu và học tập, rèn luyện. 

Tổ chức phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Mai Sơn 
và chính quyền các địa phương lân cận tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an 

ninh trật tự; xây dựng kế hoạch phòng chống bạo động, bạo loạn, trốn chạy 
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trong học viên toàn Cơ sở, duy trì đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường công tác 
tuần tra canh gác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ, tết.  

Trong  năm 2021 công tác quản lý học viên xảy ra 26 lượt học viên trốn tại 
Cơ sở, đã bắt trở lại 6 học viên, các lượt trốn chạy đều nhỏ lẻ mang tính chất cá 

nhân. Tổng số vụ vi phạm nội quy lập biên bản nhở trước Cơ sở và xử lý kỷ luật 
là 89 lượt học viên; Cách ly tại buồng kỷ luật 78 lượt học viên; cảnh cáo toàn Cơ 

sở 11 lượt học viên. 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tuần tra khu vực vòng ngoài, địa phận giáp 

ranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi, vi phạm an ninh trật tự của Cơ 
sở. Kết quả năm 2021 đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 44 vụ thẩm lậu đồ vào Cơ 

sở như: Rượu, chè, thuốc lào... 

 Tổ chức tiếp đón thân nhân học viên theo quy định vào chủ nhật hàng tuần 

được 2.799 lượt. Triển khai thực hiện các hoạt động, biện pháp về triển khai 
phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay Cơ sở tạm dừng việc tổ chức thăm thân 
giữa học viên và gia đình học viên 

4. Công tác tuyên truyền, tư vấn, giáo dục 

 Công tác tuyên truyền, tư vấn, giáo dục được duy trì  nhằm giúp học viên 

có những kiến thức, kỹ năng cần thiết về các quy định của pháp luật, về tác hại 
của ma tuý và HIV/AIDS đối với sức khoẻ của bản thân và cộng đồng xã hội,về 

đạo đức, các giá trị của cuộc sống, từ đó có ý thức chuyển biến tự giác trong quá 
trình chữa trị cai nghiện, tham gia vào quá trình lao động và các hoạt động khác 

tại Cơ sở đạt hiệu quả cao. Cụ thể: 

+ Rèn luyện thể chất phục hồi sức khoẻ cho học viên mới vào và các học 

viên có sức khoẻ yếu: 263 buổi với 16.180 lượt học viên. 

+ Tuyên truyền về cơ chế chính sách của tỉnh trong công tác phòng chống 

ma túy; nội quy, quy định của Cơ sở, các giá trị về đạo đức và lối sống; phòng 
chống bệnh truyền nhiễm, bệnh theo mùa và phòng chống HIV/AIDS cho học 
viên 269 buổi/16.259 lượt học viên. 

+ Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của Cơ sở vào buổi sáng, trưa 
và tối tổng 355 buổi; bằng tiếng dân tộc Thái 97 buổi. Nội dung phát thanh: Văn 

bản chỉ đạo mới, tin Cơ sở; tin an ninh trong tỉnh; các bài viết tuyên truyền về 
phòng chống ma tuý; các bài viết tuyên truyền về phòng, chống ma túy, phòng, 

chống dịch bệnh theo mùa...tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
Covid-19… 

Kết hợp với Thư viện tỉnh và Trung tâm triển lãm sách thay đổi đầu sách 
cho học viên và cán bộ. Tổ chức cho cán bộ, học viên mượn sách đọc được 30 

buổi với 2.727 lượt/6.277 đầu sách.  

5. Công tác lao động trị liệu, dạy nghề 

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động lao động trị liệu nhằm phục hồi những 
kỹ năng trong hoạt động lao động, giúp đào thải nhanh chóng các chất độc ra 
khỏi cơ thể. Trong năm đã xây dựng kế hoạch và triển khai sắp xếp học viên 
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tham gia lao động trị liệu, kết hợp hướng nghiệp dạy nghề, liên kết với các 
doanh nghiệp tổ chức gia công các dịch vụ may, khâu bóng, đan mây tre…cho 

học viên phù hợp với sức khỏe và điều kiện thực tế của Cơ sở. 

Kết quả: Tổng doanh thu qua lao động trong năm 2021 là 5.122.732.200 
đồng (đã chi phí là 3.122.732.200 đồng; ước lợi nhuận là 2.000.000.000 đồng). 

Trong đó: trích 40% cải cách tiền lương là 800.000.000 đồng; trích bổ xung các 
quỹ: khen thưởng 120.000.000 đồng, phúc lợi 660.000.000 đồng, quỹ phát triển 

hoạt động sự nghiệp 300.000.000 đồng, quỹ dự phòng ổn định thu nhập 
120.000.000 đồng. 

Nhằm hỗ trợ các học viên đang cai nghiện và sau cai nghiện tăng cơ hội 
tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống khi trở về tái hòa nhập 

cộng đồng. Căn cứ vào số lượng, nhu cầu học nghề của học viên, Cơ sở xây 
dựng kế hoạch trình sở Lao động Thương binh và Xã hội Sơn La phân bổ vốn và 

giao chỉ tiêu dạy nghề theo hình thức hợp đồng liên kết đào tạo. Kết quả đã phối 
hợp với Trung tâm chuyển giao công nghệ Trường Đại học Tây Bắc dạy nghề 

cho 105 học viên/3 lớp với các ngành nghề: Kỹ thuật phòng và điều trị bệnh cho 
gia cầm, kỹ thuật trồng rau an toàn, kỹ thuật phòng và điều trị bệnh về chăn 
nuôi. 100% học viên được cấp chứng chỉ nghề sơ cấp.  

6. Công tác phòng chống tái nghiện, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng 

Thực hiện tốt công tác tổ chức tư vấn hướng dẫn cho học viên xây dựng 

kế hoạch biết và nắm được về các chế độ, các dịch vụ y tế liên quan đến cai 
nghiện ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV; hỗ trợ tạo việc làm, giới thiệu các 

ngành nghề, các câu lạc bộ giúp đỡ phòng chống tái nghiện; định hướng kinh tế 
để ổn định cuộc sống, các nguồn vốn của nhà nước đối với người nghiện sau cai, 

cụ thể: 
Tổ chức đánh giá nhận xét kết quả học tập rèn luyện học viên chuẩn bị hết 

hạn về địa phương và tư vấn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng 17 
buổi/775 lượt học viên .  

Liên kết với Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm tỉnh tuyên truyền, tư 
vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm tư vấn được 02 buổi/273 lượt học viên với 

các ngành nghề như: Công nhân lao động phổ thông tại các Công ty May, Dệt, 
sửa chữa lắp giáp điện tử, Công ty lắp đặt máy Sam Sung, học nghề than, linh 
kiện ô tô, nóng lạnh… 

7. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Cơ sở 

đã ban hành các kế hoạch, phương án về tăng cường phòng chống dịch bệnh 
Covid-19. Bổ sung kịp thời các danh mục vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa 

chất phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch, thực hiện giám sát chặt chẽ các 
trường hợp cúm, sốt, viêm phổi, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để có 

phương án điều trị tránh để dịch bệnh xâm nhập, lây lan tại Cơ sở. 



5 
 

Tổ chức phân công viên chức thực hiện làm ca luân phiên, chủ động 
tham mưu với Sở LĐTBXH Sơn La dừng tiếp nhận học viên, đề xuất các 

phương án tiếp nhận học viên để thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh 
vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch Covid-19. 

Thực hiện Test nhanh Covid-19  cho 917 lượt cán bộ trước khi vào làm ca 
tại đơn vị, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên và thực hiện Test nhanh 

Covid- 19 cho 603 lượt học viên tại Cơ sở. Kết hợp tổ chức tiêm vắc xin mũi 1 
cho 1.145 học viên. 

8. Công tác tự kiểm tra, phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính 

8.1. Công tác tự kiểm tra, phòng chống tham nhũng, THTKCLP 

Công tác tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng viên chức được Giám đốc 
chỉ đạo tổ chức nhằm chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn 

của đơn vị; kịp thời tuyên dương, khen thưởng viên chức, người lao động có tinh 
thần tận tụy phục vụ; đồng thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm. 

Nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của từng vị trí việc làm đáp ứng tốt mọi 
nhiệm vụ chính trị đơn vị.  

 Trong năm đơn vị đã thành lập Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra việc thực 

thi nhiệm vụ được giao theo sự phân công, theo quy định đối với 02 phòng 
chuyên môn(Phòng Y tế phục hồi sức khỏe và cơ sở vệ tinh) thuộc Cơ sở. Trong 

quá trình được kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo khách quan, công 
khai minh bạch. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở 1 phòng chuyên môn (phòng 

Y tế PHSK) về chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ và việc chấp hành nội quy, quy 
định về kỷ luật, kỷ cương của đơn vị. 

 Năm 2021 đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh, 
kiến nghị của các đơn vị có liên quan, của thân nhân học viên, học viên và viên 

chức, người lao động trong Cơ sở. Kết quả nhận được 01 đơn khiếu nại của gia 
đình học viên. Ngay sau khi nhận được đơn Giám đốc Cơ sở đã chỉ đạo và ban 

hành bằng văn bản trả lời đơn của gia đình và được thực hiện đúng quy trình về 
các thủ tục và tiếp nhận học viên vào điều trị cai nghiện đúng quy định. 

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được quan tâm,  
triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định. Các hoạt động mua sắm 
và công tác quản lý sử dụng kinh phí được công khai minh bạch, 100% viên 

chức  và người lao động được thực hiện chi trả qua tài khoản đối với các khoản 
chi từ ngân sách nhà nước; thực hiện tốt chính sách tiền lương, các chính sách 

đãi ngộ, đặc thù đối với cán bộ, học viên…Qua hoạt động tự kiểm tra chưa phát 
hiện hành vi tham nhũng nào, nhận quà, tặng quà, sử dụng tài sản công không 

đúng quy định. 

8.2. Công tác cải cách hành chính 

Triển khai, thực hiện đầy đủ các kế hoạch, báo cáo về công tác cải cách 
hành chính. Các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Tỉnh ban hành 
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đều được Cơ sở phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời, các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của tỉnh 

được tuyên truyền, phổ biến đến viên chức, người lao động trong cơ quan. 

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. 

Đã thực hiện  nâng lương trước thời hạn đối với 17 viên chức; nâng lương thường 
xuyên đối với  70 viên chức.  

Triển khai và thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức, 
cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ 
của đơn vị; rà soát, hoàn thiện bổ nhiệm vào ngạch công tác xã hội cho 103 viên 

chức đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo 
đúng người, đúng việc. Làm thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp công tác 

xã hội hạng III với 19 viên chức. 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

nghiệp vụ cho viên chức. Trong năm cử 06 viên chức theo học lớp Trung cấp lý 
luận Chính trị; 03 viên chức học Đại học CTXH; tổ chức cho 140 lượt viên chức 

tham gia học các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai thực hiện và thực 
hiện có hiệu quả. Trang thông tin điện tử của Cơ sở thường xuyên cập nhật các 

bài viết về hoạt động của Cơ sở, các TTHC, các Thông tư, Nghị định của Chính 
phủ về chính sách cai nghiện, các quy chế tiếp công dân; một số văn bản quy 

phạm pháp luật; hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, các tin, 
bài phản ánh các hoạt động trên các lĩnh vực của Cơ sở. Tổ chức viết bài thiết kế 
hình thức, đăng các thông tin sự kiện, văn bản lên trang thông tin điện tử 187 bài 

viết vào trang thông tin điện tử, trong đó: 34 bài viết, 06 bài phát thanh, 111 văn 
bản, 36 nội dung cập nhập khác. Lập hòm thư công vụ cho 21 viên chức. Đăng 

ký tạo mã QR dán công khai tại cổng bảo vệ và kiểm soát quét mã QR và lưu 
lịch sử quét được thực hiện trên máy tính có kết nối Internet. 

II. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

Năm 2021 Cơ sở luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư 
tưởng, chính trị cho viên chức, người lao động nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, 

chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng. Quán triệt, triển khai kịp thời các văn 
bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của tỉnh tới toàn thể viên chức nắm bắt và 

thực hiện. 

Thực hiện tốt công tác thu dung và các quy trình hỗ trợ cắt cơn theo đúng 

phác đồ điều trị quy định, học viên hồi phục sức khỏe tốt. 100% học viên được 
khám, chữa bệnh và điều trị kịp thời. 

Các hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng trong các phong trào, các 

hoạt động truyền thông vào ngày lễ lớn trong năm. Công tác tư vấn, dạy xóa mù 
chữ, đào tạo nghề và tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, thư viện, phát thanh, 

tư vấn cho học viên uống Methadone, công tác tư vấn tiếp thân nhân học viên 
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đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần vào hiệu 
quả công tác cai nghiện của Cơ sở. 

Trong quá trình quản lý học viên cai nghiện không xảy ra trốn chạy tập 
thể, bạo động, vỡ trại, đánh nhau. Đa số các đối tượng đưa vào Cơ sở đều chấp 

hành tốt các quyết định và thời gian cai nghiện ma túy, góp phần thực hiện tốt 
công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

Tổ chức các hoạt động lao động trị liệu gắn với công tác hướng nghiệp 
dạy nghề, rèn luyện các kiến thức, kỹ năng sát với thực tiễn đơn vị. 

Thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, phòng Cảnh 
sát cơ động, Công an huyện Mai Sơn, công an huyện Thuận Châu trong việc 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và khu vực giáp ranh với Cơ sở. 

Tổ chức tốt công tác triển khai các văn bản của Trung ương của tỉnh của 
ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bố trí, phân công cho 

viên chức luân phiên làm nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý và các giải 
pháp về phòng chống bệnh tại Cơ sở.  

Thực hiện tốt công tác rà soát các vị trí việc làm, xác định nhiệm vụ của từng 
phòng chuyên môn, cán bộ, viên chức, tổ chức phân công công việc phù hợp với 
trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ. Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên môn. 
Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành 

chính, công tác tự kiểm tra được triển khai theo đúng kế hoạch. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

Trong năm 2021 do triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 nên việc tổ chức tiếp nhận học viên ra, vào Cơ sở bị giãn đoạn, 

việc tổ chức cho thân nhân học viên không thường xuyên phần nào ảnh hưởng 
đến diễn biến, tư tưởng học viên đang chữa trị cai nghiện tại Cơ sở. 

Cơ sở vật chất trang thiết bị của đơn vị cơ bản đã được trang bị, đầu tư và 
đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, thời gian sử dụng đã lâu nên chưa đáp ứng được 

với thực trạng của Cơ sở đặc biệt là công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe cho 
học viên, đa số đối tượng có sức khỏe kém, nghiện nặng, thời gian mắc bệnh lâu 

năm hoặc các trường hợp phải điều trị cách ly. 

Đường tránh QL6 chạy ngang qua diện tích đất của cơ sở, sau giải phóng 
mặt bằng cơ sở chưa có hệ thống tường rào kiên cố nên việc phòng chống thẩm 

lậu, mất ANTT còn gặp nhiều khó khăn. 

Các Quy chế quản lý học viên đã được áp dụng theo quy định, nhưng các 

hình thức xử lý học viên vi phạm không đủ sức thuyết phục và chưa đủ mạnh, gây 
nhiều khó khăn trong công tác quản lý, giáo dục học viên 

Việc phân bổ, điều động một số nhiệm vụ đôi khi còn chậm, một số văn bản 

hướng dẫn không kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Công tác lập kế hoạch 
đôi khi thiếu chủ động dẫn đến chất lượng hiệu quả một số nhiệm vụ chưa cao. 
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Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cơ bản đơn vị đã làm tốt, tuy 
nhiên nguy cơ dịch bệnh hiện nay ngày càng diễn biến phức tạp, là đơn vị có số 

lượng học viên đông, nhưng các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 còn chưa đáp ứng được với nhu cầu. 

Phần II 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 

I. Dự báo tình hình năm 2022 

Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc. 

Tỉnh có 250 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Nhiều năm qua, tình 
hình buôn bán vận chuyển ma túy ở đây luôn là điểm nóng của toàn quốc. Tính 

đến nay, toàn tỉnh có gần 9.200 người nghiện ma túy trong diện quản lý ở 12 
huyện, thành phố. Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn vẫn tiếp tục diễn biến 

phức tạp với quy mô, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh; hoạt động của các đối tượng 
bán lẻ ma túy ngày càng tinh vi, đa dạng nhằm tới mọi đối tượng…  

Công tác cai nghiện ma túy mặc dù đã đạt nhiều thành quả song cũng đang 

gặp rất nhiều khó khăn, bất cập như các đối tượng nghiện ma túy có tính chất trẻ 
hóa và sử dụng các loại ma túy tổng hợp như ma túy đá, ngựa, hồng….các loại 

ma túy này gây ảo giác rất mạnh dẫn đến đối tượng sử dụng hoang tưởng, có 
những hành động, cử chỉ dễ dẫn đến thương tích cho người khác. Trước tình 

hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 hiện nay ngày càng diễn biến phức tạp, nguy 
cơ lây lan nhiều trong công đồng cao. Do đó đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ 

thống chính trị của địa phương, của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

II. Phương hướng 

1. Mục tiêu tổng quát 
Phấn đấu năm 2022 Cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp 

nhận, phân loại, chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khoẻ, chăm sóc, tư vấn 
điều trị cho người nghiện ma tuý (bắt buộc, tự nguyện, hỗ trợ cắt cơn, xác định 
tình trạng nghiện) và điều trị bằng thuốc Methadone cho học viên tại Cơ sở và 

người nghiện ở khu vực gần Cơ sở. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục, tư vấn, dạy văn hóa, dạy nghề, lao động trị liệu, lao động hướng nghiệp cho 

học viên tại Cơ sở và cơ sở vệ tinh. 

2. Chỉ tiêu chủ yếu 

- 100% học viên vào cai nghiện được điều trị hỗ trợ cắt cơn theo đúng phác 
đồ quy định, không để xảy ra tai biến, hồi phục sức khỏe tốt. 

-  Đảm bảo 100% học viên quản lý chặt chẽ đúng quy trình. Hạn chế mức 
thấp nhất các trường hợp học viên bỏ trốn, không để xảy ra bạo động bạo loạn 

tại Cơ sở. 

- 100% học viên được tư vấn và hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp 

luật về công tác điều trị, cai nghiện ma túy và các nội quy quy chế của đơn vị. 

- 100% học viên tham gia các loại hoạt động lao động trị liệu. 
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-  100% học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng được trang bị các kiến 
thức, kỹ năng xã hội.  

- 100% các phòng chuyên môn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ. 

- 100% viên chức và người lao động thực hiện và chấp hành nghiêm các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- 100% cán bộ, viên chức chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính 
sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

III. Nhiệm vụ chủ yếu 

1. Công tác tiếp nhận và khám chữa bệnh cho học viên 

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận học viên vào Cơ sở cai nghiện, lập hồ sơ 
bệnh án, điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy cho học viên theo phác đồ, xử lý 

các cấp cứu thông thường. Hội chẩn các ca bệnh phức tạp chuyển tuyến điều trị. 
Đẩy mạnh chất lượng điều trị cai nghiện phục hồi, điều trị thay thế bằng 

thuốc Methadone; 

Phân công cán bộ phụ trách từng khu học viên, đảm bảo theo dõi sức khỏe 

học viên theo hệ thống, giải quyết tốt các trường hợp cấp cứu nội, ngoại khoa.  

Tổ chức khám sàng lọc, xét nghiệm các mẫu đờm nghi lao phát hiện và có 

phương pháp điều trị kịp thời, hiệu quả. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền cho học viên về phòng, chống 

HIV/AIDS, làm tốt công tác tư vấn cho học viên trước và sau xét nghiệm sàng 
lọc HIV, điều trị nhiễm trùng cơ hội, điều trị ARV. 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát xuất, nhập thực phẩm và vệ sinh khu bếp 

ăn, khu nhà sinh hoạt của học viên, vệ sinh nội ngoại cảnh. Chủ động xây dựng 
kế hoạch, phương án, chuẩn bị vật tư y tế dự phòng chống dịch bệnh xảy ra. 

Tiếp tục nghiên cứu các Văn bản mới, hướng dẫn của Bộ y tế về điều trị cắt 
cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác; 

2. Công tác quản lý học viên 

Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của học viên hạn chế đến 

mức thấp nhất các trường hợp học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở. 

Kiên quyết không để học viên đánh nhau và trốn chạy tập thể, không để tử 

vong do đánh nhau, tai nạn lao động, tai biến chuyên môn… Tăng cường công 
tác quản lý, tuần tra không để xảy ra trường hợp thẩm lậu các chất kích thích, 

chất ma túy, vật gây sát thương hay tiền bạc cho học viên. 

Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo không để xảy ra trốn chạy tập 

thể, bạo động, bạo loạn tại Cơ sở. 
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Phối hợp với các phòng chuyên môn làm tốt công tác tiếp nhận phân loại; 
quản lý học viên tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh, tuyên truyền giáo 

dục, tổ chức lao động trị liệu …đảm bảo an toàn trật tự trong Cơ sở.  

3. Công tác tuyên truyền, tư vấn, giáo dục 

Tổ chức lên lớp để tư vấn, giáo dục cho học viên tại Cơ sở về các kiến 
thức đạo đức, pháp luật, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách với các phương 

pháp trị liệu tâm lý khác nhau, phù hợp nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của 
các học viên. 

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và biên soạn tài liệu với các nội dung 
phong phú đa dạng phục vụ cho công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình tại 

Cơ sở. Tăng cường tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm để nắm bắt diễn biến, tình hình 
tư tưởng của học viên.  

Đổi mới phương pháp lên lớp tuyên truyền tăng tính chủ động, sáng tạo 
của học viên. Nâng cao chất lượng chương trình phát thanh thu hút đông đảo 
học viên nghe và tham gia xây dựng chương trình.  

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thể 
chất, tư vấn theo nhóm, cá nhân, truyền thông, phát thanh, thư viện, chiếu phim. 

Tuyên truyền cho các học viên tại Cơ sở điều trị và gia đình học viên kiến thức 
về tâm lý, thái độ nhận thức, cách phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, 

phòng chống tái nghiện và phòng chống nhiễm HIV/AIDS, Lao và các bệnh 
truyền nhiễm khác.  

Tư vấn cho các học viên về Methadone và điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc Methadone. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp xóa mù chữ cho học viên. Phối hợp 

nghiên cứu hoàn thiện bổ sung giáo trình giảng dạy, giáo dục phục hồi hành vi 
nhân cách, từ đó thay đổi hành vi, nhận thức, chống tái nghiện… bằng nhiều 

hình thức đa dạng, phong phú, thu hút, dễ hiểu phù hợp với điều kiện và trình độ 
thực tế của học viên.  

Tăng số lượng đầu sách, quản lý luân chuyển sách, nâng cao chất lượng 
hoạt động của thư viện.  

4.  Công tác lao động trị liệu, dạy nghề 

Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp với 

trình độ văn hóa, khả năng nhận thức, sức khỏe của học viên. Phối hợp với các 
cơ quan chức năng tổ chức cấp chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành học 

nghề tại Cơ sở. 

Quản lý, tư vấn, dạy nghề cho người sau cai nghiện tại Cơ sở đảm bảo tôn 

trọng các quyền và lợi ích chính đáng của người sau cai nghiện. 

Đẩy mạnh công tác tìm hiểu các loại hình lao động trị liệu và lao động sản 

xuất xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc liên doanh, liên kết, gia công sản phẩm, 
dịch vụ tổ chức lao động trị liệu. 
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Tiếp tục chăm sóc diện tích cây lâm nghiệp lâu năm hiện có. Có kế hoạch 
trồng dặm cây lâm nghiệp vào các vị trí đã khai thác, các đường ven lô, đường 

vành đai phủ xanh diện tích trống. Tăng gia chăn nuôi, sản xuất chủ động trong 
công tác gieo trồng đúng mùa vụ, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất các loại cây 

lâm nghiệp, phát triển đàn vật nuôi hiện có. 

5. Công tác tái hòa nhập cộng đồng 

Thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn học viên xây dựng kế hoạch tái hòa 

nhập cộng đồng. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các 
doanh nghiệp có khả năng tiếp nhận học viên, giới thiệu việc làm sau khi hết 
thời hạn tại Cơ sở điều trị.   

Ổn định tâm lý, sức khoẻ và trang bị các kiến thức, kỹ năng xã hội, nghề 
nghiệp để tái hòa nhập cộng đồng bền vững. 

6. Công tác phòng chống dịch Covid-19 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung 

ương, Chính phủ, tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành về công tác phòng chống 
dịch Covid-19. 

Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án phòng chống dịch theo từng 
cấp độ, ứng phó không để dịch bệnh lây lan tại Cơ sở. Duy trì công tác phun khử 

khuẩn và ứng dụng quét mã QR. 

 Thực hiện hướng dẫn về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các 

nghiệp vụ, khám chữa bệnh, phòng ngừa lây nhiễm trong Cơ sở. Rà soát các học 
viên có dấu hiệu mắc bệnh, học viên chữa bệnh, về chịu tang quay lại tiến hành 
cách ly tại khu cách ly đúng theo quy định. 

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm y tế huyện Mai Sơn tổ chức tiêm Vắc xin 
mũi 2 học các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở.  

7. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động 

Thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các 

vi phạm tham nhũng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cơ sở. Đẩy mạnh 
việc rà soát, sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp trong cơ chế chính 

sách nhất là các chính sách liên quan đến học viên nhằm phòng ngừa và phát 
hiện tham nhũng. 

Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: 
Công khai minh bạch trong hoạt động của Cơ sở, xây dựng các định mức tiêu 

chuẩn, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, kê khai tài sản thu nhập, cải cách hành 
chính, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ… 

Tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo vai trò trách nhiệm của người 

đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; chủ động 
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nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới góp phần đẩy mạnh cải cách 
hành chính của đơn vị. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; 
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa 

XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức rà 

soát và kiện toàn phòng Tài vụ sáp nhập về Văn phòng thuộc Cơ sở. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, 

đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy 
tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.  

II. Giải pháp chủ yếu 

Để nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý học viên, Cơ sở Điều 

trị nghiện ma túy tỉnh đề ra một số giải pháp như sau: 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho viên 
chức và người lao động. Tập trung rà soát các văn bản hướng dẫn mới về thực 

hiện Luật phòng chống ma túy năm 2021. Xây dựng các quy trình cai nghiện, 
các thủ tục hồ sơ, chế độ chính sách về công tác cai nghiện tại Cơ sở có hiệu quả 

và đúng quy định của pháp luật.  

2. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, điều trị cắt cơn cai nghiện, chăm sóc 

sức khỏe, giáo dục tuyên truyền, dạy nghề và tổ chức lao động cho các học viên 
tại Cơ sở. Nâng cao chất lượng điều trị cai nghiện phục hồi, điều trị thay thế 

bằng thuốc Methadone; tư vấn giáo dục và phục vụ gắn với tăng cường công tác 
quản lý chặt chẽ học viên tại các khu. 

3.Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên, quy định chuyên môn về 
công tác phòng ngừa dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt tập trung 

cao cho các hoạt động phòng chống, dịch Covid-19. 

4. Chuẩn bị các phương án, biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình 
huống liên quan đến  an ninh, trật tự trong cơ quan. Không để xảy ra các hoạt 

động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm trong học viên trái với quy định của 
pháp luật; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.  

5. Xây dựng các kế hoạch bảo vệ ngày lễ, tết trong năm, phối hợp với 
phòng Cảnh sát PK02 Công an tỉnh, Công an huyện Mai Sơn và chính quyền các 

địa phương lân cận trong công tác phòng chống bạo động, bạo loạn, trốn chạy 
trong học viên toàn Cơ sở, duy trì đảm bảo an ninh trật tự. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn cho học 
viên, phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương trong công tác quản lý 

giáo dục học viên, vận động học viên trốn tự nguyện quay lại Cơ sở. 

7. Xây dựng các kế hoạch lao động trị liệu, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh 

liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp tạo việc làm cho học viên. Kết hợp lao 
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động trị liệu hướng nghiệp dạy nghề giúp cho học viên có kỹ năng lao động khi 
trở về hòa nhập cộng đồng, dễ tìm được việc làm ổn định cuộc sống.  

8. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn giới thiệu 
việc làm cho các học viên sắp hoàn thành chương trình cai nghiện trở về địa 

phương.  

9. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ, viên chức 

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Bố trí cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu 

của vị trí việc làm. 

10. Đẩy mạnh kiểm tra giám sát, đôn đốc viên chức thực hiện nhiệm vụ 

kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của Cơ sở, tạo điều kiện cho viên chức 
hoàn thành nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao. 

 11. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ và học 
viên nhằm khuyến khích, phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ và yên tâm chữa trị 
cai nghiện tại Cơ sở. 

Trên đây là Kế hoạch công tác năm 2022 của Cơ sở Điều trị nghiện ma 
túy tỉnh Sơn La, báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sơn La xem xét, 

chỉ đạo./. 
Nơi nhận: 

- Sở Lao động TBXH; 
- Lãnh đạo Cơ sở; 
- Các phòng chuyên môn; 
- Lưu: VT, (Duyên 1b). 
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